
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Hóa dược 2
1-5             

(30/30 tiết)
Thực hành Hóa 
dược

7h30         
(15/30 TH)

Tiếng Anh 
chuyên ngành

2-5             
(30/30 tiết)

Nghỉ ôn thi 
Quản lí tồn trữ 
thuốc

Bào chế 1
1-5            

(30/30 LT)

Cô Vân 402B Cô Mơ
PTH Nhà B  

Trường Chính
Cô Liễu 402B Cô Đàm Hương 402B

Dược lí 1
6-10           

(10/30 LT)
Nghỉ ôn thi Tổ 
chức quản lí dược

Dược lí 1
6-10           

(15/30 LT)
Thực hành Hóa 
dược

13h00         
(15/30 TH)

Nghỉ ôn thi Quản 
lí tồn trữ thuốc

Cô Hảo 401B Cô Hảo 401B Cô Mơ
PTH Nhà B  

Trường Chính

Thứ 6 (06/10/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (02/10/2017) Thứ 3 (03/10/2017) Thứ 4 (04/10/2017) Thứ 5 (05/10/2017)

K9 A D1

Sáng

Chiề
u

K9 A D2

Sáng

Chiề
u

 (Tuần từ 02/10/2017)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ 2 HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018)



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (06/10/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (02/10/2017) Thứ 3 (03/10/2017) Thứ 4 (04/10/2017) Thứ 5 (05/10/2017)

Dược lí 1
1-5             

(15/30 tiết)
Nghỉ ôn thi Quản 
lí tồn trữ thuốc

Dược lí 1
1-5             

(20/30 tiết)
Thực hành Hóa 
dược

7h30         
(15/30 TH)

Nghỉ ôn thi Tổ 
chức quản lí 
dược

Cô Dung 306A-2 Cô Dung MD 09 Cô Mơ
PTH Nhà B  

Trường Chính

Thi Y học cổ 
truyền

8h30
Chăm sóc người 
bệnh nội khoa

1-5              
(20/30 LT)

Chăm sóc sức 
khỏe phụ nữ, bà 
mẹ và gia đình    

1-5              
(5/30 LT)

Thực hành Điều 
dưỡng cơ sở 1

7h30          
Nhóm 5+6

Dinh dưỡng tiết 
chế

1-5            
(20/30 tiết)   

402A Thầy Dũng 402A Cô Huyền 402A Cô Thảo
PTH Nhà B  

Trường Chính
Thầy Dũng 402A

Thi Tiếng Anh cơ 
bản 2

15h00  

MD 105

K9 A D3

Sáng

Chiề
u

K9 A ĐD 

Sáng

Chiề
u



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (06/10/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (02/10/2017) Thứ 3 (03/10/2017) Thứ 4 (04/10/2017) Thứ 5 (05/10/2017)

Kế toán tài 
chính 2

         1-5             
(35/45 tiết)

Thi Tài chính DN 
1

8h30
Kỹ thuật soạn 
thảo văn bản

1-5            
(10/30 tiết)

Kế toán tài 
chính 2

         1-5             
(40/45 tiết)

Tiếng Anh 
chuyên ngành 1

2-5            
(36/45 tiết)

Thầy K ế t MD 09 306A-1 Cô Hà 401A Thầy K ế t MD 09 Cô Liễu 401B

Nghỉ ôn thi 
Quản trị kinh 
doanh 1

Thi Tài chính DN 
1

8h30
Kỹ thuật soạn 
thảo văn bản

1-5            
(10/30 tiết)

Nghỉ ôn thi 
Quản trị kinh 
doanh 1

Tiếng Anh 
chuyên ngành 1

2-5            
(36/45 tiết)

306A-1 Cô Hà 401A Cô Liễu 401B

K9 A KT

Sáng

Chiề
u

K9 A 
QTKD

Sáng

Chiề
u



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (06/10/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (02/10/2017) Thứ 3 (03/10/2017) Thứ 4 (04/10/2017) Thứ 5 (05/10/2017)

Thi Tài chính DN 
1

8h30
Kỹ thuật soạn 
thảo văn bản

1-5            
(10/30 tiết)

Tiếng Anh 
chuyên ngành 1

2-5            
(36/45 tiết)

306A-1 Cô Hà 401A Cô Liễu 401B

Lí thuyết nghiệp 
vụ Bàn

2-5              
(12/45 tiết)

Thi Tin học ƯD 
trong KD

8h30 Thể dục 1-4

Cô Vui 403B 402B Thầy Kiên Trường chính

Thi Tiếng Anh cơ 
bản 2

13h45

MD 105

K9 A 
TCNH

Sáng

Chiề
u

K9 A 
QTKDK

S 

Sáng

Chiề
u



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (06/10/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (02/10/2017) Thứ 3 (03/10/2017) Thứ 4 (04/10/2017) Thứ 5 (05/10/2017)

Thi Tin học ƯD 
trong KD

8h30 Thể dục 1-4

402B Thầy Kiên Trường chính

Thi Tiếng Anh cơ 
bản 2

13h45

MD 105

Lịch sử văn 
minh thế giới

1-5              
(15/30 tiết)

Nghiệp vụ lữ 
hành

1-5            
(35/45 tiết)

Thể dục 1-4

Cô Ngọc Anh MD 105 Cô Thảo 403A Thầy Kiên Trường chính

Lí thuyết nghiệp 
vụ Hướng dẫn

6-10            
(15/60 tiết)

Thi Tiếng Anh cơ 
bản 2

13h45

Cô Thảo 402B MD 105

K9 A 
QTCBM

A

Sáng

Chiề
u

K9 
AVNH

Sáng

Chiề
u



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (06/10/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (02/10/2017) Thứ 3 (03/10/2017) Thứ 4 (04/10/2017) Thứ 5 (05/10/2017)

Cơ sở kĩ thuật 
nhiệt

1-4               
(24/45 tiết)   

Lạnh cơ bản
2-5            

(20/75 tiết)
Lạnh cơ bản

2-5            
(24/75 tiết)

Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh cơ 
bản 2

Cơ sở kĩ thuật 
nhiệt

1-4            
(28/45 tiết)   

Thầy Vân 401A Thầy Lộc
PTH tầng 4 

nhà A Trường 

Chính

Thầy Lộc
PTH tầng 4 

nhà A Trường 

Chính

Thầy Vân 401A

Thi Tiếng Anh cơ 
bản 2

15h00

MD 105

K9 AĐL

Sáng

Chiề
u

D06 - K8  

Sáng

Thực hành tại Bệnh viện

Chiề
u


